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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:           /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2020


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng chống thiên tai ngày 27/9/2020


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:
1. Tin cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Hiện nay, ở Bắc Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dự báo, sáng 28/9, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 15-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái
Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tin cảnh báo mưa dông trên biển
Ngày 28/9,  ở khu vực từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.     
3. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (19h/26/9 đến 19h/27/9): Khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ  có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm. Một số trạm có mưa lớn như: Bảo Yên (Lào Cai) 123mm, Lũng Hà (Yên Bái) 121mm, Minh Hương (Tuyên Quang) 122mm, Kim Tiến (Hòa Bình) 124mm, Hanh Cù (Phú Thọ) 338mm, Hạ Hòa (Phú Thọ) 168mm, Hoài Đức (Hà Nội) 152mm, Thới Bình (An Giang) 150mm, Cái Nước (Cà Mau) 232mm, U Minh (Bến Tre) 151mm.
- Mưa đêm (19h/27/9 đến 07h/28/9): Khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm. Một số trạm có mưa lớn như: Thượng Cát (Hà Nội) 41mm, Bến Bình (Hải Dương) 52mm, Vinh (Nghệ An) 45mm, Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 41mm. 
- Mưa 3 ngày (19h/24/9 đến 19h/27/9): Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa với tổng lượng phổ biến từ 70-150mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Bắc Quang (Hà Giang) 230mm, Xuân Thủy (Phú Thọ) 210mm, Hanh Cù (Phú Thọ) 379mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 273mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 267mm, Chư Prông (Gia Lai) 192mm, Thới Bình (An Giang) 170mm, Cái Nước (Cà Mau) 252mm.
II. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 
- Mực nước sông Thao biến đổi chậm, sau đó sẽ lên. Mực nước hạ lưu sông Lô tiếp tục lên; Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm, đến 7h/29/9 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 4,5m; Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động do ảnh hưởng của triều, đến 19h/28/9, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,85m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa hoặc theo triều. 
3. Mực nước sông Cửu Long: Mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo triều, đến ngày 01/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,25m; tại Châu Đốc ở mức 2,20m.
III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI	
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái về tình hình thiệt hại do mưa lớn từ đêm 26/9 đến sáng 27/9 gây ra như sau:
- Về người:  02 người chết do nhà sập (bà Đinh Thị Hường sinh năm 1983 và cháu Đinh Hoàng Yến sinh năm 2014 ở xã Ấm Hạ, Hạ Hòa, Phú Thọ); 07 người bị thương do taluy dương sạt lở làm đổ tường nhà (Phú Thọ).
- Về nhà ở: 73 ngôi nhà bị hư hỏng (Phú Thọ 61, Lào Cai 12).
- Về nông nghiệp: 267 ha lúa bị thiệt hại (Phú Thọ 149 ha, Hà Giang 118 ha), 484 ha hoa màu bị thiệt hại (Phú Thọ 435 ha, Hà Giang 37 ha, Lào Cai 5 ha, Yên Bái 7ha), 311,7 ha thủy sản bị thiệt hại (Phú Thọ 311,2 ha, Lào Cai 0,5ha), 2.448 con gia súc gia cầm bị thiệt hại.
- Về thủy lợi: 02 đập dâng bị hư hỏng (đập dâng Hàm Rồng xã Tam Sơn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; đập dâng thôn 14 xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái).
- Về giao thông: 03 cầu dân sinh tại Phú Thọ bị sập, 33 điểm đường giao thông bị sạt lở với 16.325 m3 đất đá.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tập trung lực lượng khắc phục thiệt hại; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người chết và bị thương, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.
IV. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và lũ quét, sạt lở đất thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh.
- Tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả, khôi phục các hoạt động sản xuất, sinh hoạt.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua web);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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BÁO CÁO NHANH   Công t ác phòng ch ? ng thiên tai ngày  2 7 /9/2020       I.  TÌNH HÌNH  TH ? I TI ? T :   1. Tin  c ? nh báo  mưa dông,  l ? c, sét,  mưa đá,  gió gi ? t m ? nh  ?   B ? c B ?   và  B ? c T rung  B ? .   Hi ? n  nay ,  ?   B ? c B ?  đ ã có m ưa , có nơi mưa v ? a, mưa to và r ? i rác có dông;   riêng  vùng núi B ? c B ?  có mưa  v ? a, mưa to, có nơi mưa r ? t to,  d ?  báo,   sáng  2 8 /9 ,  ?  B ? c B ?   và B ? c Trung B ?   có   mưa  rào và dông r ? i rác, c ? c b ?  có mưa v ? a, mưa to   (lư ? ng mưa  t ?   15 - 3 0mm/12h, có nơi trên  5 0mm/12h) ,   t rong mưa dông có kh ?  năng x ? y ra l ? c, sét,  m ư a  đá   và gió gi ? t m ? nh .   C ? p đ ?  r ? i ro thiên tai: C ? p 1.   C ? nh báo  n guy c ơ   x ? y ra l u   qu é t ,  s ? t l ?   đ ? t v à   ng ? p  ú ng c ? c b ?   t ? i c á c t ? nh Lai  Ch â u,   Hòa Bình, Phú Th ? , Y ê n B á i, L à o Cai, L ? ng S ơ n, Cao B ? ng, B ? c K ? n, Th á i   Nguyên .   C ? p  đ ?   r ? i ro thi ê n tai: c ? p 1.   2 . Tin c ? nh báo mưa dông trên bi ? n   N gày  28/9 ,    ?  khu v ? c t ?  Bình  Đ ? nh đ ? n Cà Mau, Cà Mau đ ? n Kiên Giang, V ? nh  Thái Lan và Nam Bi ? n Đông (bao g ? m c ?   vùng bi ? n qu ? n đ ? o Trư ? ng Sa) có mưa rào  và dông; trong mưa dông có kh ?  năng x ? y ra l ? c xoáy và gió gi ? t m ? nh.   C ? p đ ?  r ? i ro  thiên tai: C ? p 1.           3 .  Tình hình   mưa :   -   Mưa ngày (19h/26 /9 đ ? n 19h/27 /9):  Khu v ? c   B ? c B ? ,   Nam  T rung  B ?     có mưa  v ? a, mưa to, có nơi mưa r ? t to, lư ? ng mưa ph ?  bi ? n t ?   4 0 - 80mm. M ? t s ?  tr ? m có mưa  l ? n như:  B ? o Yên   (L ào C ai )   123mm,  L u ng Hà (Yên B ái )   121mm,  M inh  Hương (Tuyên  Quang)   122mm,  Kim Ti ? n (H òa  Bình)   124mm,  Hanh Cù (Phú Th ? )   338mm,  H ?  Hòa  (P hú T h ? )   168mm,  Hoài Đ ? c (Hà N ? i)   152mm,  Th ? i B ình (An Giang)   150mm,  Cái  N ư ? c (Cà M au )   232mm,  U   M inh (B ? n Tre)   151mm .   -   Mưa đêm (19h/27 /9 đ ? n 07h/28 /9):  K h u  v ? c B ? c  B ? ,  Nam Trung B ?   có mưa,  mưa v ? a, mưa to , lư ? ng mưa ph ?  bi ? n t ?   1 5 - 3 0mm. M ? t s ?  tr ? m có mưa l ? n như:  Thư ? ng Cát (Hà N ? i) 41mm ,   B ? n Bình (H ? i Dương )   52 mm,  Vinh (Ngh ?  An) 45mm,   C ? m Như ? ng (Hà T i nh) 41mm.     -   M ưa 3 ngày (19h/2 4 /9 đ ? n 19h/2 7 /9): Khu v ? c B ? c B ? , Tây Nguyên và Đông  Nam B ?  có  mưa v ? i t ? ng lư ? ng ph ?  bi ? n t ?  7 0 - 1 5 0 mm. M ? t s ?  tr ? m có lư ? ng mưa l ? n  như:  B ? c Quang (Hà Giang)  2 30 mm ,  X uân  T h ? y  ( P hú  T h ? )   210mm,  H anh  C ù  ( P hú  T h ? )   379mm,  Q uân  C hu  ( T hái  N guyên )   273mm,  T am  D ương  ( V i nh  Phúc )   267mm,  C hư  P r ông  ( G ia  L ai )   192mm,  T h ? i  B ình  ( A n  G iang )   170mm,  C ái  N ư ? c  ( C à  M au )   252mm .   II. TH ? Y VĂN   1. Các sông khu v ? c B ? c B ? :    -   M ? c nư ? c sông Thao bi ? n đ ? i ch ? m ,   sau  đó  s ?  lên. M ? c nư ? c h ?  lưu   sông Lô  ti ? p t ? c lên ;  M ? c nư ? c h ?  lưu sông   H ? ng bi ? n đ ? i ch ? m ,   đ ? n  7h/2 9 /9 m ? c nư ? c t ? i  Hà N ? i có kh ?  năng  ?   m ? c 4,5 m;  M ? c nư ? c các sông trên h ?  th ? ng sông Thái Bình  dao đ ? ng do  ? nh hư ? ng c ? a tri ? u ,   đ ? n  19h/2 8 /9, m ? c nư ? c sông Thái Bình t ? i Ph ?   L ? i có kh ?  năng  ?  m ? c 1,85 m.  

